
Kinh Hre

1 Hành Tín Đông 4,041 3,747 294 2,263 524 185 2,026 2 49

2 Hành Tín Tây 5,340 4,576 764 3,089 379 1,278 2,622 44 107

3 Hành Thiện 7,447 7,447 5,494 1,004 949 3,183 8 346

4 Hành Thịnh 6,728 6,728 4,056 271 1,245 763 6 205

5  Hành Phước 10,916 10,911 5 8,598 1,698 1,961 5,252 91 182

6 Hành Đức 11,960 11,960 5,494 1,004 949 3,183 8 346

7 Hành Trung 9,752 9,752 6,309 1,314 580 5,164 4 62

8 Hành Minh 6,967 6,967 0 4,093 204 1,291 1,116 5 258

9 Hành Dũng 5,472 5,297 175 3,323 225 3,504 17 117

10 Hành Nhân 6,198 6,198 3,300 298 1,057 2,408 96 287

11 Hành Thuận 7,352 7,352 5,509 1,227 1,154 2,314 47 68

12 Thị Trấn Chợ Chùa 9,444 9,444 5,444 2,665 2,786 5,585 23 174

Tổng số: 91,617 90,379 1,238 56,972 10,813 13,435 37,120 351 2,201

 XÃ 

Dân tộc (người)
Lao động 

(người)
Tổng số 

Cao tuổi 

(người)

Trẻ em 

(người)

Biểu 01: Dân cư trên địa bàn huyện năm 2025

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)

Phụ nữ 

(người)

Neo 

đơn 

(người)

Tàn tật, 

khuyết tật 

(người)

STT



 

 

 



Tổng 

số hộ

Số hộ 

SXNN 

(hộ)

Số hộ SX 

phi NN (hộ)

Số hộ 

nghèo 

(hộ)

Số hộ cận 

nghèo 

(hộ)

Nhà kiên cố 

(nhà)

Nhà bán 

kiên cố 

(nhà)

Nhà 

thiếu 

kiên cố 

(nhà)

Nhà đơn 

sơ 

(nhà)

1 Hành Tín Đông 1,179 1,158 62 37 21 108 832

2 Hành Tín Tây 1,297 1,174 113 63 92 443 711 114

3 Hành Thiện 1,843 1,085 758 45 120 240 1,514 43

4 Hành Thịnh 2,474 2232 933 45 60 791 256 0

5  Hành Phước 3,489 2,697 792 84 183 939 2,130 184

6 Hành Đức 2,854 2,410 494 70 165 2,382 101 0

7 Hành Trung 2,364 2,217 147 56 130 2,340 24 0

8 Hành Minh 1,626 1,366 260 36 91 248 1,375 2  

9 Hành Dũng 1,740 866 874 39 99 1,217 522

10 Hành Nhân 2,101 1,705 184 50 71 694 794 272

11 Hành Thuận 2,121 1,866 255 36 66 277 1,444 54

12 Thị Trấn Chợ Chùa 2,784 853 1,931 58 145 2,223 495 20

Tổng số 25,872 19,629 6,803 619 1,243 11,902 10,198 689  

 

Biểu 02: Dân sinh và Nhà ở huyện Nghĩa Hành năm 2025

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)

STT Xã Ghi chú

Nhà ởSinh kế



STT  Xã Vị trí công trình
Sức chứa 

(người)
Ghi chú

I Hành Tín Đông  

Xóm 1 Trường tiểu học Hành Tín Đông 400

Xóm 2 Trường THCS Hành Tín Đông 500

 Xóm 2 Hạt quản lý đường bộ 100

Xóm 1 Trường tiểu học Hành Tín Đông 400

3 Thôn Nhơn Lộc 2 Xóm 1 UBND xã Hành Tín Đông 500

4 Thôn Nhơn Lộc 1 Xóm 2Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Nhơn Lộc 1 300

Xóm 4 Trường tiểu học Hành Tín Đông 500

Xóm 4Trường Mầm non Hành Tín Đông 100

6 Thôn Trường Lệ Tổ 1 Nhà sinh hoạt cộng đồng Trường Lệ 100

II Hành Tín Tây 

1 Tân Hòa Nhà tránh lũ cộng đồng Tân Hòa 120

2 Tân Phú Nhà tránh lũ cộng đồng Tân Phú 140

3 Đồng Miếu Nhà tránh lũ cộng cồng xã 150

4 Đồng Miếu Trụ sở UBND xã 200

5 Đồng Miếu Trạm Y tế xã 50

6 Đồng Miếu Trường THCS Hành Tín Tây 200

7 Phú Thọ Trường Tiểu học 100

III Hành Thiện 

Trường THPT, Bàn Thới 150

Trụ sở UBND xã 80

Trường TH số 1 100

Trụ sở HTX 50

Trường THCS, thôn Ngọc Sơn 70

Trạm Y tế, thôn Ngọc Sơn 50

TT Mía Giống, PLT 10

Trường Tiểu học số 2, Phú Lâm Tây 80

IV Hành Thịnh

1 Thuận Hòa Nhà văn hóa thôn 100
Nhà văn hóa thôn 100
Trường Mầm non điểm Xuân Đình 50
Trường Tiểu học điểm Xuân Đình 100

3 Ba Bình Nhà văn hóa thôn 100

4 Đồng Xuân Nhà văn hóa thôn 100

Nhà văn hóa thôn 100

Nhà văn hóa xã 120

Trường Mầm non điểm trung tâm 100

trường tiểu học điểm trung tâm 100

trường THCS Lê Khiết 200

UBND xã 50

6 An Ba Nhà văn hóa thôn 100

Nhà văn hóa thôn 100

Trường Mầm non điểm Xuân Ba 50

Trường Tiểu học điểm Xuân Ba 100

8 Châu Me Nhà văn hóa thôn 100

V  Hành Phước

Trường Mẫu giáo trung tâm 300

Thôn Xuân Hòa

Thôn Đồng Giữa

Thôn Khánh Giang

1

2

5

Xuân Ba

2

5

7

Xuân Đình

Mỹ Hưng

1

Thôn Vinh Thọ

Biểu 03: Công trình có thể sơ tán dân đến trên địa bàn huyện Nghĩa Hành năm 2025

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)

Thôn Ngọc Sơn

Phú Lâm Tây

Thôn Bàn Thới

1

2

3



STT  Xã Vị trí công trình
Sức chứa 

(người)
Ghi chú

Trạm Y tế ... 200

Trường TH Số 1 500

2 Thôn An Chỉ Đông Trường TH Số 2 500

3 Thôn Hòa Sơn Trường THCS 800

VI Hành Đức

1 Xuân Vinh Hội trường thôn Xuân Vinh 30

Trường THCS Nguyễn Kim Vang 500

Trường TH Hành Đức 500

Trường mẫu giáo Hành Đức (Xuân Vinh) 200

UBND xã Hành Đức 300

2 Phú Châu Hội trường thôn Phú Châu 30

3 Kỳ Thọ Bắc Trường TH Hành Đức (điểm KTB) 500

Nhà Sinh hoạt thôn KTB 200

Nhà tránh lũ thôn KTB 200

4 Kỳ Thọ Nam 2 Hội trường thôn KTN2 200

Nhà dân có gác kiên cố 30

5 Kỳ Thọ Nam 1 Hội trường thôn KTN1 100

Trường mẫu giáo thôn 50

VII Hành Trung 

1 Hiệp Phổ Bắc

Nhà Văn Hoá thôn xóm 2, thôn Hiệp Phổ Bắc 100

2 Hiệp Phổ Trung

Trường THCS Hành Trung xóm 6, Hiệp Phổ Trung 200

3 Hiệp Phổ Tây

Nhà Văn Hoá thôn xóm 15, Hiệp Phổ Tây 100

Trụ sở UBND xã xóm 15, Hiệp Phổ Tây 300

4 Hiệp phổ Nam

Nhà ông Nguyễn Hơn xóm 11, Hiệp Phổ Nam 50

Nhà Văn Hoá thôn xóm 12, Hiệp Phổ Nam 100

VIII Hành Minh

1 Trường Mầm non xã, 63602 Thôn Tình Phú Bắc 63602 100
2 Trường Tiểu học xã, 63606 Thôn Tình Phú Bắc 63606 200
3 Trường THCS xã, 63603 Thôn Tình Phú Bắc 63603 200

4 Nhà Văn hóa xã, 63609 Thôn Tình Phú Bắc 63609 80
5 UBND xã, 63605 Thôn Tình Phú Bắc 63605 50

IV Hành Dũng 

1 Thôn An Hòa Trụ sở UBND xã 300

2 Thôn Trung Mỹ Trụ sở UBND xã 250

3 Thôn An Định Trường Tiểu học 200

4 Thôn An Sơn Trường Trung Học Cơ Sở Hành Dũng 350

5 Thôn Kim Thành Truường tiểu học 200

X Hành Nhân 

Trường TH thôn Đồng Vinh 250

Nhà sinh hoạt Văn hóa thôn 120

2 Tân Thành Trường TH số 1 Hành Nhân 150

Trường TH số 2 Hành Nhân 150

Nhà sinh hoạt Văn hóa thôn 100

Nhà Văn Hóa xã 75

1

Thôn Vinh Thọ

1

3

 Đồng Vinh

Nghĩa Lâm



STT  Xã Vị trí công trình
Sức chứa 

(người)
Ghi chú

Trường THCS Hành Nhân 150

Điểm trường TH thôn ĐT Lâm 100

Nhà sinh hoạt Văn hóa thôn 200

XI Hành Thuận 

1 Thôn  Đại An Đông 1 Trường THCS Hành Thuận, xóm 11 200

2 Thôn  Đại An Đông 1 Trường Tiểu học Hành Thuận, xóm11 200

3 Thôn  Đại An Đông 1 Nhà văn hóa thôn, xóm 11 100

4 Thôn Đại Xuân Nhà văn hóa thôn, xóm 4 100

5 Thôn An Phú Nhà văn hóa thôn, xóm 1B 150

6 Thôn Đại Xuân Nhà văn hóa thôn, xóm 6 50

XII Thị Trấn Chợ Chùa 

1

TDP Phú Vinh Trung, 

Phú Bình Trung

Trụ sở UBND TT.Chợ Chùa,

 Nguyễn Công Phương 100

2 TDP Phú Vinh Tây Trường PTTH số I Nghĩa Hành 100

 Tổng số: 16,335

  

3

4

Nghĩa Lâm

Đông Trúc Lâm



STT Lực lượng tại chỗ Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

I Cấp huyện 69

1
Thành Viên Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN huyện
người 40

2 Ban chỉ huy quân sự huyện Người 20

3 Đoàn thanh niên (TNXK) Người 3

4 Hội Chữ thập đỏ Người 3

5 Hội Liên hiệp Phụ nữ Người 3

III Cấp xã (12 xã, tt)
Người 541

1
Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN Người 325

2 Đội xung kích PCTT Người 120

3 Công an Người 72

4 Hội Liên hiệp Phụ nữ Người 24

Tổng số: 610

Biểu 04: Lực lượng PCTT và TKCN huyện Nghĩa Hành năm 2025

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)



STT Lực lượng tại chỗ
Đơn vị 

tính
Số lượng Nơi tập kết, cung ứng Ghi chú

I Phương tiện, trang thiết bị

1 Xe UBND huyện Chiếc 3 UBND huyện Đã có 

2 Xe BCH QS huyện; Công an Chiếc 14 Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an 12 xã, tt Đã có 

3 Ca nô Chiếc 1 BCH. Quân sự huyện Đã có 

4 Nhà bạt Cái 9 UBND huyện, BCH-QS huyện Đã có 

5 Huy động xe Doanh nghiệp Chiếc 10 Tại DN Đã hợp đồng

6
Ghe máy, ghe bơi

Chiếc 40 UBND các xã, TT
Hành Thiện 10, Hành Nhân 2, Hành Tin Tây 5, HP 5, 

H Trung 4, HTĐ 9, HĐức 7, H Thuận 1, H Minh 5

7 Áo phao cái 1175 UBND các xã, TT Đã có (năm 2023 cấp thêm 275 cái)

8 Phao tròn cứu sinh cái 292 UBND các xã, TT Đã có 

9 Máy phát điện các loại chiếc 25 UBND các xã, TT Đã có 

10 Dầu diezen lít 5070 Cửa hàng xăng dầu

11 Dầu hỏa lít 2650 Cửa hàng xăng dầu

12 Xăng lít 5910 Cửa hàng xăng dầu

13 Thiết bị chữa cháy cái 8  Quân sự huyện Đã có 

II Vật tư, vật liệu

1 Máy cưa rong phát cây cối máy 29
TT Chợ Chùa 9 máy, 

Hành Tín Đông 4 máy

Huy động cưa máy giao cho UBND các xã, 

TT làm việc cụ thể với các tổ chức, cá nhân ở địa 

phương để chủ động trưng dụng

2 Dụng cụ y tế Bộ 13 Trạm y tế 12 xã, TT

3 Tôn lợp tấm 2780 Tại các địa lý

4 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 3460 Tại các địa lý

Biểu 05: Phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại chỗ PCTT và TKCN  huyện Nghĩa Hành năm 2025

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)



STT Loại Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Tiền

2 Gạo Tấn 105  Hợp đồng cung cấp (HĐ) 

3 Nước uống đóng chai Thùng 5,610 Hợp đồng địa lý

4 Mỳ ăn liền Thùng 5,200 Hợp đồng địa lý

5 Lương khô Thùng
1,130

Hợp đồng địa lý

6
Các mặt hàng lương thực, 

thực phẩm khác
Tấn

330
Hợp đồng địa lý

Biểu 06: Hậu cần tại chỗ PCTT và TKCN huyện Nghĩa Hành năm 2025

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)



 Hộ Khẩu Hộ Khẩu  Hộ Khẩu Hộ Khẩu  Hộ Khẩu Hộ Khẩu

1 Hành Tín Đông 25 92 32 112 32 112 30 95 50 130 55 150

2 Hành Tín Tây 10 32 50 120 25 60 80 160 70 210

3 Hành Thiện 12 24 10 20 20 35 30 90 135 371 65 120

4 Hành Thịnh 22 92 25 50 46 100 32 92 52 163 65 120

5 Hành Phước 20 25 79 178 25 60 90 143 120 260

6 Hành Đức 22 54 20 54 15 54 15 54 120 273 120 320

7 Hành Trung 38 120 38 120

8 Hành Minh 47 178 0 0          47              178             -                -     0 0 47 178

9 Hành Dũng 25 40 35 75           25             60   70 120 50 114

10 Hành Nhân 7 21          98              200             25             60   100 240 65 125

11 Hành Thuận 7 28 24 67 24 43 45 167 47 153

12 Thị Trấn Chợ Chùa 15 20 70 185 12 30 90 142 130 190

205 578 94 264 516 1,304 281 764 832 1,909 872 2,060Tổng

Biểu 07: Kế hoạch di dời, sơ tán dân phòng, tránh bão trên địa bàn huyện Nghĩa Hành

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)

ST

T
Xã 

Cấp độ 3 (cấp 10-11) Cấp độ 4 (cấp 12-15) Cấp độ 5 (siêu bão)

Sơ tán Xen ghép Sơ tán tập trung Sơ tán Xen ghép Sơ tán tập trung Sơ tán Xen ghép Sơ tán tập trung



 Hộ Khẩu Hộ Khẩu  Hộ Khẩu Hộ Khẩu  Hộ Khẩu Hộ Khẩu

1 Hành Tín Đông 50 100 30 65 100 210 82 226 260 780 124 360

2 Hành Tín Tây 50 100 30 65 120 285 120 240 250 540 120 560

3 Hành Thiện 25 50 20 40 73 192 65 120 135 472 100 200

4 Hành Thịnh 25 50 12 24 41 172 40 80 183 732 66 231

5 Hành Phước 15 30 55 120 40 95 112 448 120 365

6 Hành Đức 20 40 25 70 30 50 40 95 67 230 80 190

7 Hành Trung 38 120 38 120

8 Hành Minh 20 43 5 20 20 43 5 20 20 43 5 20

9 Hành Dũng 25 50 25 80 40 112 30 80 50 130 50 125

10 Hành Nhân 15 30 30 75 25 50 35 80 60 150

11 Hành Thuận 30 96 30 96 25 96 30 130 25 80

12 Thị Trấn Chợ Chùa 15 30 25 62 30 112 40 120

290 619 147 364 564 1,417 510 1,222 1,172 3,697 828 2,521Tổng

Biểu 8: Kế hoạch di dời, sơ tán dân khi có lũ, lụt xảy ra trên địa bàn huyện Nghĩa Hành

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)

STT Thôn

BĐ3 - BĐ3+1 Từ BĐ3+1 - Lũ lịch sử Lũ lịch sử

Sơ tán Xen ghép Sơ tán tập trung Sơ tán Xen ghép Sơ tán tập trung
Sơ tán Xen 

ghép
Sơ tán tập trung



 Hộ Khẩu  Hộ Khẩu  Hộ Khẩu Hộ Khẩu

1 Hành Tín Đông 26 64

2 Hành Tín Tây 26 103 36 138

3 Hành Thiện 28 130 26 101 27 123

4 Hành Thịnh 33 112

5 Hành Phước 15 40

6 Hành Đức 0 0 20 72 190 617

7 Hành Trung 

8 Hành Minh 35 85 334 1279

9 Hành Dũng 20 65 70 210

10 Hành Nhân 40 135

11 Hành Thuận 

12 Thị Trấn Chợ Chùa 

124 384 52 204 116 445 634 2241Tổng

Biểu 9: Kế hoạch di dời, sơ tán dân phòng tránh sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn huyện Nghĩa Hành

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)

STT Thôn
Sạt lở bờ sông Lũ quét Sạt lở núi

Vùng thường 

xuyên bị chia cắt, ngập lụt



TT Xã, thị trấn
Lúa

(ha)

Hoa màu

(ha)

Cây lâu 

năm (ha)

Rừng sản 

xuất (ha)

Đàn gia súc 

(con)

Đàn gia cầm 

(con)

1 TT Chợ Chùa 120.0 146.3 3,744.0 13,997.0

2 Hành Thuận 272.0 91.1 58.0 7,231.0 40,500.0

3 Hành Dũng 305.0 129.7 1,541.9 5,257.0 30,385.0

4 Hành Minh 229.4 243.4 55.0 161.0 3,962.0 30,000.0

5 Hành Đức 346.0 145.0 89.9 80.0 6,703.0 38,459.0

6 Hành Phước 366.0 383.2 318.8 8,915.0 91,541.0

7 Hành Thịnh 296.0 269.1 684.8 12,000.0 91,500.0

8 Hành Thiện 300.0 234.6 1,281.5 13,127.0 35,859.0

9 Hành Tín Tây 188.5 44.3 2,016.9 4,707.0 27,000.0

10 Hành TÍn Đông 116.0 148.0 273,57 2462,72 5,451.0 34,563.0

11 Hành Nhân 298.2 376.3 353.2 6,731.0 34,126.0

12 Hành Trung 256.0 122.5 10.5 5,989.0 42,000.0

3,093.1 2,333.6 1,020.0 6,496.1 83,817.0 509,930.0

Biểu 10: Tổng hợp số liệu sản xuất nông nghiệp chính năm 2025

(Kèm theo Phương án ƯPTT năm 2025 tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2025 của UBND huyện)

Tổng toàn huyện
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